NHÓM THCS HÒA TÚ 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện cổ tích
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1


	0
	1


	0
	1


	0
	1


	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	 Truyện cổ tích
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại, tác giả.
- Nhận biết được nhân vật trong truyện. 

- Nhận biết được PTBĐ

Thông hiểu:

- Hiểu được bố cục cốt truyện.

- Hiểu được ý nghĩa cốt truyện

- Xác định được nghĩa của từ, từ láy.

Vận dụng:

- Tự rút ra bài học từ câu truyện
- Trình bày được cảm nhận về nhân vật sau khi đọc văn bản 
	4 TN


	4TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết 

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Viết được một bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể
	
	
	
	1

	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

Môn Ngữ văn lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau:

        Chuyện kể rằng, ngày xưa ở một làng nọ có hai anh em, người anh thì vô cùng tham lam, người em thì hiền lành chịu khó. 
        Sau khi ba mẹ qua đời người anh lấy vợ ra ở riêng và cố gắng vơ vét hết tài sản chỉ để lại cho người em một cây khế ở góc vườn. Người em bị người anh chèn ép như vậy nhưng không hề nói một lời phàn nàn nào, anh đã dựng túp liều gần cây khế, hàng ngày anh chăm bón cây khế và đi làm thuê để kiếm tiền nuôi thân. Cây khế càng ngày càng lớn dần, năm ấy bỗng sai trĩu quả, người em mừng vô cùng. Mấy hôm sau, bỗng dưng có một con chim lạ bay tới cây khế và ăn khế của người em, người em thấy vậy buồn lòng than thở với chim. Chim lạ mới nói lại rằng: “Ăn một quả trả cục vàng may túi ba gang mang đi mà đựng”. Hôm sau như lời hứa chim đến đón người em tới một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc, châu báu. Người em xuống lấy vàng và chỉ lấy vừa đầy túi ba gang rồi lên lưng chim trở về. Người em về nhà dùng số vàng bạc lấy được mang đi đổi lấy lúa thóc để giúp đỡ cho người dân ở trong làng. Thấy người em bỗng có nhiều vàng bạc nên người anh đã âm mưu sang đòi đổi nhà lấy cây khế, lại lần nữa người em đồng ý đổi với người anh mà không một lời phàn nàn. Cây khế lại sai quả, chim lạ lại đến ăn người anh cũng cố ý than thở với chim. Mấy hôm sau chim đến đón người anh đi đến hòn đảo vàng bạc, vốn bản tính tham lam nên người anh đã lấy rất là nhiều bỏ vào túi sáu gang mang theo. Trên đường về vì vàng bạc quá nhiều, chim bảo người anh vứt bớt nhưng người anh không chịu, chim đã quá mỏi cánh nên đã nghiêng cánh hất người anh tham lam cùng vàng bạc xuống biển. 
       Thế là người anh tham lam ấy không còn trở về được nữa.
Tóm tắt truyện Cây khế
Thực hiện các yêu cầu

Câu 1: Truyện Cây khế thuộc thể loại nào?          ( Nhận biết )

A. Truyền thuyết

B. Cổ tích

C. Truyện ngắn

D. Tiểu thuyết

Câu 2: Truyện Cây khế là do ai sáng tác?                       ( Nhận biết )

A. Thái Bá Dũng

B. Nhân dân

C. Hà Minh

D. Xuân Diệu

Câu 3. Truyện cây khế có mấy nhân vật chính? ( Nhận biết)

  
A:1     B: 2     C:3   D:4

Câu 4: Phương thức biểu đạt chính của văn bản Cây khế là gì?  ( Nhận biết)
    
 A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Nghị luận

D. Thuyết minh

Câu 5: Bố cục Cây khế có thể chia làm mấy phần?           (Thông  hiểu)

        A. 1

        B. 2

        C. 3

        D. 4

Câu 6: Dòng nào dưới đây đúng với ý nghĩa có thể rút ra từ truyện “Cây khế”: (Thông hiểu)

    A. Tham một miếng, tiếng cả đời    B. Tham một bát bỏ cả mâm

         C. Tham thì thâm                             D. Tham vàng bỏ ngãi

Câu 7: “ Từ tham lam có nghĩa là gì  ”      (Thông hiểu)
       A. Tham hết phần của người khác    B.Không tham gì của ai     

       C. Không thích ai cho mình               D. Không thích giúp mọi người 

Câu. 8: Tìm  từ láy trong đoạn văn sau “Chuyện kể rằng, ngày xưa ở một làng nọ có hai anh em, người anh thì vô cùng tham lam, người em thì hiền lành chịu khó.  (Thông hiểu)
         A. Chuyện kể rằng       B. Ngày xưa ở làng nọ

         C. Có hai an hem         D. Người anh vô cùng tham lam

Câu 9. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên? (Vận dụng)
Câu 10. Em có nhận xét gì về nhân vật người anh và người em trong văn bản trên?  (Vận dụng)
II. VIẾT (4.0 điểm)

          Kể lại chuyến đi tham quan mà em ấn tượng nhất.       (Vận dụng cao)
                                                ------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.
	1,0

	
	10
	- Nêu nhận xét mà em cảm nhận sau khi đọc tác phẩm Qua câu truyện Ăn khế trả vàng thấy được sự tham lam và ích kỷ của người anh đối với chính em ruột của mình. Anh em là phải đùm bọc giúp đỡ yêu thương lẫn nhau nhưng người anh lại không làm như vậy. Còn người em vì quá hiền lành, chịu đựng nên đã chấp nhận mọi yêu cầu của anh mình.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Kể về một chuyến tham quan làm em ấn tượng nhất
	0,25

	
	
	c. Kể lại chuyến tham quan 

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu về chuyến đi du lịch đó (đi đâu/ nhân dịp gì/ với ai?

- Các sự kiện chính trong chuyến đi: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

+Chuyến đi bằng phương tiện gì?

+Những cảnh đẹp nào mà em đã được ghé thăm trong chuyến đi?

+Con người nơi em đến như thế nào?

+ Những món ăn đặc sản em thích trong chuyến đi.

+ Em có chụp hình lưu giữ hay mua quà kỉ niệm cho mọi người không?

- Suy nghĩ của em về chuyến đi tham quan.


	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


